Bài 11: Luật Hôn nhân gia đình

BÀI 11
LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
I. Khái niệm Luật Hôn nhân và Gia đình

1. Khái niệm “hôn nhân” – “gia đình”

· Hôn nhân là sự liên kết giữa nam và nữ nhằm xậy dựng nên quan hệ vợ chồng, trên cơ sở tự nguyện của các bên và sự bình đẳng được pháp luật thừa nhận. Mục đích của hôn nhân là tạo lập một gia đình bền vững lâu dài và hợp pháp.
· Gia đình về mặt pháp lý, gia đình là sự liên kết của nhiều người  dựa trên cơ sở hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng, có quyền và nghĩa vụ về nhân thân và tài sản, cùng giúp đỡ lẫn nhau về vật chất và tinh thần, sinh đẻ và nuôi con dưới sự giúp đỡ của nhà nước và xã hội. Theo quy định gia đình là sự gắn bó không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi người. Khi xem xét mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình phải dựa trên cơ sở hôn nhân huyết thống và nuôi dưỡng. 
2. Khái niệm Luật Hôn nhân và Gia đình – những nguyên tắc cơ bản

Khái niệm:

· Là ngành luật độc lập.
· Gồm các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành.
· Điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình về nhân thân và tài sản.
Những nguyên tắc cơ bản:

· Hôn nhân tự nguyện tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng;
· Hôn nhân giữa công dân Việt Nam, thuộc các dân tộc, các tôn giáo khác, giữa những người theo tôn giáo và người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ;

· Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình;

· Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con trở thành công dân có ích cho xã hội; có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, kính trọng cha mẹ; cháu phải có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà; Các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc giúp đỡ nhau;

· Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con.

· Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ phụ nữ, trẻ em, giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ.

II. Nội dung pháp Luật Hôn nhân và Gia đình

1. Kết hôn

· Điều kiện kết hôn:
· Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.

· Việc kết hôn do tự nguyện của hai bên, không được cưỡng ép hay cản trở.
· Việc kết hôn không được rơi vào một trong các trường hợp cấm kết hôn.

· Đăng ký kết hôn:

· Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng

· Đại diện cho nhau giữa vợ và chồng.
· Tài sản chung của vợ và chồng.
· Chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung.
· Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.
· Hậu quả chia tài sản chung của vợ và chồng.
· Quyền thừa kế tài sản giữa vợ và chồng.
· Tài sản riêng của vợ và chồng.
· Chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản riêng.

3. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con

· Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với con: cha mẹ có nghĩa vụ và quyền yêu thương, trông nôm, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con; tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập và giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình.
· Nghĩa vụ và quyền của con đối với cha mẹ: con có bổn phận yêu quý kinh trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự và truyền thống tốt đẹp của gia đình. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc và nuôi dưỡng cha mẹ.
4. Chế độ đỡ đầu

· Chế độ đỡ đầu phải theo đúng trình tự thủ tục của luật quy định.
5. Chấm dứt hôn nhân

· Quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn.
· Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn.
· Căn cứ cho ly hôn.
· Thuận tình ly hôn.
· Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn: do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa giải quyết.

III. Quan hệ pháp Luật Hôn nhân và Gia đình của công dân Việt Nam với người nước ngoài
Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài được pháp luật Việt Nam tôn trọng và bảo vệ phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Trong quan hệ hôn nhân và gia đình với công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam được hưởng các quyền và có nghĩa vụ như công dân Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.
CÂU HỎI:

1. Nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân gia đình là gì?

2. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và các con như thế nào?

3. Quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng như thế nào?
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